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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CƠ CHẾ PHỐI HỢP XỬ LÝ NHIỄU CÓ HẠI GIỮA ĐÀI VÔ TUYẾN ĐIỆN PHỤC VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI VỚI ĐÀI VÔ TUYẾN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH
	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Luật Tần số vô tuyến điện: khoản 2 Điều 46 giao cơ quan quản lý nhà nước về tần số chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng cơ chế phối hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trong đó điểm b quy định nội dung xử lý nhiễu có hại giữa đài phục vụ kinh tế - xã hội với đài phục vụ quốc phòng, an ninh.
Cùng khoản này còn quy định điểm a về quản lý, sử dụng băng tần dùng chung và điểm c về sử dụng tần số ngoài phân bổ trong trường hợp khẩn cấp về quốc phòng, an ninh. Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA: Điều 1 hiện chỉ hướng dẫn cơ chế phối hợp xử lý nhiễu, chưa quy định riêng về phòng ngừa nhiễu.
	 QUY ĐỊNH CHUNG
Phạm vi điều chỉnh
Cơ chế này quy định nguyên tắc, trách nhiệm, trình tự phối hợp trong phòng ngừa, xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội với đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.
	Quy định nhằm cụ thể hóa khoản 2 Điều 46 Luật Tần số vô tuyến điện và thay thế cơ chế phối hợp hiện đang được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA bằng hình thức Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
So với quy định hiện hành, dự thảo bổ sung nội dung “phòng ngừa” bên cạnh “xử lý” nhiễu có hại, phù hợp yêu cầu quản lý chủ động, phát hiện nguy cơ can nhiễu từ sớm, từ xa.

	Luật Tần số vô tuyến điện: Điều 2 áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam; khoản 3 Điều 5 quy định trách nhiệm phối hợp của bộ, cơ quan ngang bộ trong quản lý nhà nước về tần số.
Điều 46 quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong quản lý, sử dụng tần số phục vụ quốc phòng, an ninh. Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA: Điều 2 áp dụng đối với cơ quan, đơn vị chức năng thuộc ba Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan.
	 Đối tượng áp dụng
Cơ chế này áp dụng đối với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an và tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phòng ngừa, xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội với các đài vô tuyến điện mục đích quốc phòng, an ninh.
	Quy định kế thừa đối tượng áp dụng của Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA, đồng thời cập nhật theo cơ cấu quản lý hiện nay, trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện.
Việc quy định đối tượng là ba Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan bảo đảm bao quát đầy đủ các chủ thể tham gia phòng ngừa, phát hiện, kiểm soát, xác minh và xử lý nhiễu có hại.




	Luật Tần số vô tuyến điện: Điều 3 đã định nghĩa các thuật ngữ nền tảng liên quan trực tiếp: băng tần (khoản 3), kênh tần số (khoản 4), đài vô tuyến điện (khoản 7), phát xạ/bức xạ (khoản 8, 9), thiết bị vô tuyến điện (khoản 10), nhiễu có hại (khoản 13), tương thích điện từ (khoản 14), phân bổ/ấn định tần số (khoản 15, 16), kiểm tra/kiểm soát tần số (khoản 17, 18).
Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA: Điều 3 đã quy định nguồn gây nhiễu, xử lý nhiễu có hại, băng tần dùng chung, đài dân sự, đài quân sự, đài an ninh, cơ quan đầu mối. Dự thảo bổ sung thuật ngữ “phòng ngừa nhiễu có hại” và “sự kiện của đất nước”.
	Giải thích từ ngữ
Trong Cơ chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
Phòng ngừa nhiễu có hại là việc áp dụng các biện pháp quản lý, kỹ thuật và nghiệp vụ nhằm ngăn chặn khả năng phát sinh nhiễu vô tuyến điện trước khi đưa hệ thống, thiết bị vô tuyến điện vào khai thác hoặc trong quá trình vận hành.
Nguồn gây nhiễu là các nguồn phát xạ, bức xạ hoặc cảm ứng gây mất an toàn hoặc cản trở, làm gián đoạn hoạt động của thiết bị, hệ thống thiết bị vô tuyến điện đang khai thác hợp pháp.
Xử lý nhiễu có hại là việc kiểm soát, xác định nguồn gây nhiễu, nguyên nhân gây nhiễu có hại và thực hiện các biện pháp để khắc phục nhiễu có hại.
Băng tần dùng chung là băng tần được Thủ tướng Chính phủ quy định để sử dụng cho từ hai mục đích trở lên trong các mục đích kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
Đài, hệ thống vô tuyến điện chuyên dùng là đài, hệ thống vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng hoặc an ninh.
 Đài dân sự là đài vô tuyến điện phục vụ mục đích kinh tế - xã hội do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép sử dụng.
Đài quân sự là đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng do Bộ Quốc phòng cho phép sử dụng.
Đài an ninh là đài vô tuyến điện phục vụ mục đích an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội do Bộ Công an cho phép sử dụng.
Cơ quan đầu mối là cơ quan chức năng, đại diện của từng Bộ thực hiện cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội với các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.
Sự kiện của đất nước là sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội, thể thao hoặc sự kiện khác có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm tần số vô tuyến điện, kiểm soát sử dụng thiết bị vô tuyến điện và xử lý nhanh nhiễu có hại, bao gồm: các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam do Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị, hội nghị cấp thượng đỉnh và các sự kiện khác có đề nghị hỗ trợ đảm bảo an toàn thông tin vô tuyến điện của cơ quan có liên quan.
	Dự thảo kế thừa các thuật ngữ đã được quy định trong Luật Tần số vô tuyến điện và Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA, đồng thời chỉnh lý để phù hợp với phạm vi mới là phòng ngừa và xử lý nhiễu có hại.
Bổ sung, làm rõ một số thuật ngữ phục vụ trực tiếp cho cơ chế phối hợp như “phòng ngừa nhiễu có hại”, “đài, hệ thống vô tuyến điện chuyên dùng” và “sự kiện của đất nước”, nhằm thống nhất cách hiểu khi tổ chức thực hiện.

	Luật Tần số vô tuyến điện: Điều 5 quy định nhiệm vụ ban hành/trình ban hành văn bản, quy chuẩn kỹ thuật, quy hoạch tần số, phối hợp quốc tế, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nhiễu có hại; khoản 3 Điều 5 quy định trách nhiệm phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ.
Điều 8 quy định nguyên tắc hợp tác quốc tế; Điều 10 yêu cầu hài hòa nhu cầu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và sử dụng tần số hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích. Điều 37, 38, 39 quy định biện pháp hạn chế nhiễu, nguyên tắc và thủ tục xử lý nhiễu có hại.
Điều 47 Luật Tần số vô tuyến điện quy định việc sử dụng tần số vô tuyến điện trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia.
	Nguyên tắc chung
Việc phối hợp phòng ngừa, xử lý nhiễu có hại phải tuân thủ pháp luật, đúng thẩm quyền, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm.
Phòng ngừa nhiễu có hại thông qua việc chủ động kiểm soát, phát hiện nguy cơ can nhiễu từ sớm, từ xa; kết hợp đồng bộ các biện pháp quản lý và kỹ thuật.
Việc phối hợp phải thống nhất, kịp thời, hiệu quả; bảo đảm trao đổi đầy đủ, chính xác thông tin, dữ liệu, kết quả đo kiểm, tài liệu cần thiết và bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.
Bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ quốc phòng, an ninh với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển hạ tầng số và hiệu quả sử dụng tài nguyên phổ tần vô tuyến điện.
Trường hợp trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định về của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.
	Quy định các nguyên tắc chung làm cơ sở xuyên suốt cho toàn bộ Cơ chế, bảo đảm phối hợp đúng thẩm quyền, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm và hiệu quả.

Nội dung về phòng ngừa nhiễu có hại từ sớm, từ xa; trao đổi đầy đủ thông tin, dữ liệu, kết quả đo kiểm; bảo vệ bí mật nhà nước và hài hòa giữa yêu cầu quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội là yêu cầu bổ sung từ thực tiễn, nhằm nâng cao tính chủ động và giảm nguy cơ phát sinh nhiễu có hại.
Dự thảo đồng thời bổ sung nguyên tắc về trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia để bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Tần số vô tuyến điện về sử dụng tần số trong tình huống đặc biệt.

	Luật Tần số vô tuyến điện: Điều 6 quy định cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện; điểm đ khoản 1 Điều 46 quy định Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ định cơ quan chuyên trách quản lý tần số phục vụ quốc phòng, an ninh.
Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA: Điều 5 quy định cơ quan đầu mối xử lý nhiễu gồm Cục Tần số vô tuyến điện, Binh chủng Thông tin liên lạc, Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ I - Tổng cục An ninh I. Điều 12 giao các đầu mối tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra.
	Cơ quan đầu mối phối hợp phòng ngừa và xử lý nhiễu có hại
Cục Tần số vô tuyến điện là cơ quan đầu mối của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Binh chủng Thông tin liên lạc là cơ quan đầu mối của Bộ Quốc phòng.
Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ là cơ quan đầu mối của Bộ Công an.

	Dự thảo kế thừa mô hình ba cơ quan đầu mối đã được thực hiện ổn định theo Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA, đồng thời cập nhật tên gọi cơ quan đầu mối của Bộ Công an và cơ quan quản lý hiện nay của Cục Tần số vô tuyến điện.
Quy định cơ quan đầu mối cho cả phòng ngừa và xử lý nhiễu có hại giúp thống nhất đầu mối liên hệ, rút ngắn thời gian phối hợp và tránh chồng chéo trách nhiệm.

	Luật Tần số vô tuyến điện: điểm b, d, đ khoản 2 Điều 5 quy định nhiệm vụ về quy hoạch, phân bổ, phối hợp tần số/quỹ đạo vệ tinh quốc tế, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nhiễu; Điều 8 quy định trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong hợp tác quốc tế.
Điều 39 quy định người đề nghị xử lý nhiễu phải cung cấp thông tin; tổ chức, cá nhân trong khu vực nhiễu phải phối hợp, tạo điều kiện phát hiện nguồn nhiễu. Điều 43 quy định trách nhiệm phối hợp quốc tế. Thông tư liên tịch số 10/2013: Điều 6, 8, 9 quy định cung cấp thông tin, gửi đề nghị phối hợp và thông báo kết quả.
	Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ phòng ngừa, kiểm soát và xử lý nhiễu có hại theo chế độ định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền. 
Nội dung trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu bao gồm:
Quy hoạch tần số và quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với tần số và thiết bị vô tuyến điện. 
Thông tin, số liệu kỹ thuật phục vụ phối hợp kỹ thuật trong phân bổ, quy hoạch tần số vô tuyến điện;
Thông tin, số liệu phục vụ bảo vệ đài, hệ thống vô tuyến điện hiện hữu phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh trong quá trình phối hợp tần số biên giới, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh;
Kết quả kiểm soát, phát hiện, định hướng, định vị nguồn nhiễu, phát xạ lạ và các thông tin khác có liên quan đến phòng ngừa, xử lý nhiễu có hại.
Cơ quan được yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu có trách nhiệm phối hợp, trả lời trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Việc trao đổi, cung cấp, quản lý và sử dụng thông tin, tài liệu quy định tại Điều này phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
	Quy định này tổ chức thống nhất nội dung trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu cho cả hoạt động phòng ngừa, kiểm soát và xử lý nhiễu có hại, tránh phân tán nội dung ở nhiều điều.
Nội dung trao đổi tập trung vào các thông tin cần thiết cho phối hợp kỹ thuật, bảo vệ hệ thống vô tuyến điện hiện hữu và xử lý nhiễu, đồng thời đặt yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước đối với thông tin quốc phòng, an ninh.

	Luật Tần số vô tuyến điện: khoản 3 Điều 5 và khoản 2 Điều 46 là căn cứ chung về phối hợp giữa các Bộ trong quản lý, sử dụng tần số và xử lý nhiễu có hại giữa các khối.
Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA: Điều 6 quy định cung cấp thông tin, gửi/tiếp nhận đề nghị phối hợp; Điều 8 quy định văn bản đề nghị phối hợp, thông báo kết quả kiểm soát, xác minh và kết quả xử lý; Điều 9 quy định việc trao đổi bằng văn bản trong xử lý nhiễu quốc tế
	Hình thức phối hợp
Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp hoặc giao cho cơ quan đầu mối và các cơ quan chức năng thuộc quyền phối hợp thông qua các hình thức sau đây:
Ban hành văn bản phối hợp, chương trình, kế hoạch hoặc văn bản khác để triển khai thực hiện Cơ chế này.
Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu bằng hình thức trực tiếp, văn bản, điện thoại, thư điện tử hoặc phương tiện thông tin phù hợp khác.
Tổ chức cuộc họp, hội thảo, hội nghị giao ban, báo cáo chuyên đề để trao đổi, thống nhất nội dung phối hợp.
Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Cơ chế phối hợp theo quy định của pháp luật.

	Pháp luật hiện hành đã có yêu cầu phối hợp nhưng chưa quy định đầy đủ, hệ thống các hình thức phối hợp. Dự thảo bổ sung các hình thức phối hợp linh hoạt như văn bản, họp, hội nghị giao ban, trao đổi trực tiếp, điện thoại, thư điện tử và kiểm tra, sơ kết, tổng kết.
Quy định này giúp các cơ quan có căn cứ lựa chọn hình thức phối hợp phù hợp với tính chất vụ việc, nhất là các trường hợp cần xử lý nhanh.

	Luật Tần số vô tuyến điện: khoản 3 Điều 11 yêu cầu việc quản lý, sử dụng tần số và thiết bị phải phù hợp quy hoạch, trừ trường hợp Điều 11a; Điều 17 quy định nguyên tắc cấp phép: đúng pháp luật, phù hợp quy hoạch, hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích, nghiệp vụ chính ưu tiên hơn nghiệp vụ phụ.
Điều 37 quy định các biện pháp hạn chế nhiễu; Điều 40 quy định hành lang an toàn kỹ thuật của đài vô tuyến điện. Điều 45 và Điều 46 quy định quản lý, sử dụng tần số phục vụ quốc phòng, an ninh phải hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích, phù hợp quy hoạch, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
	PHỐI HỢP PHÒNG NGỪA NHIỄU CÓ HẠI
Nguyên tắc phòng ngừa nhiễu có hại
Trừ trường hợp sử dụng tần số theo quy định tại Điều 47 của Luật Tần số vô tuyến điện, việc sử dụng tần số vô tuyến điện phải đúng mục đích, đúng băng tần, kênh tần số được phân bổ, cấp phép hoặc được chấp thuận theo khoản 2 Điều 45 và điều kiện sử dụng kèm theo.
Đài, hệ thống vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; bảo đảm giới hạn phát xạ, tương thích điện từ và các yêu cầu kỹ thuật có liên quan nhằm hạn chế khả năng gây nhiễu có hại và bị nhiễu có hại.
Trong trường hợp cần thiết, việc triển khai mới đài, hệ thống vô tuyến điện phải được phối hợp kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng.
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ động phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội với các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.
Việc thiết lập, lắp đặt các đài vô tuyến điện phải đảm bảo quy định của pháp luật về hành lang an toàn kỹ thuật của đài vô tuyến điện để hạn chế nhiễu có hại giữa các đài, hệ thống vô tuyến điện chuyên dùng và đài, hệ thống vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội.
	Dự thảo bổ sung nhóm quy định về phòng ngừa nhiễu có hại, nội dung mà Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA chưa quy định thành chương riêng.
Các nguyên tắc được xây dựng ở mức khái quát, không sao chép lại toàn bộ quy định của Luật, nhằm làm rõ yêu cầu phối hợp giữa ba Bộ trong việc sử dụng đúng quy hoạch, đúng giấy phép, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật và phối hợp kỹ thuật trước khi triển khai khi cần thiết.

	Luật Tần số vô tuyến điện: Điều 13 quy định thiết bị có khả năng gây nhiễu có hại phải chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy; Điều 15 quy định quản lý tương thích điện từ đối với thiết bị điện, điện tử có bức xạ vô tuyến điện.
Điều 37 quy định các biện pháp kỹ thuật để hạn chế nhiễu; khoản 2, 3, 4 Điều 39 quy định đo trực tiếp, yêu cầu tạm dừng khai thác khi cần thiết, trách nhiệm phối hợp trong khu vực nhiễu và trách nhiệm sửa chữa, cải thiện tính năng, dừng hoạt động thiết bị gây nhiễu. Điểm b, d khoản 1 Điều 46 áp dụng tương ứng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
	Các biện pháp cụ thể
Cơ quan, đơn vị quản lý, khai thác đài, hệ thống vô tuyến điện có trách nhiệm rà soát, bảo đảm việc sử dụng tần số phù hợp với quy hoạch, phân bổ, ấn định, cấp phép, văn bản chấp thuận và điều kiện kỹ thuật kèm theo.
Đài, thiết bị vô tuyến điện trước khi đưa vào sử dụng phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật áp dụng; trong quá trình khai thác phải duy trì các tham số kỹ thuật trong giới hạn cho phép.
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm chủ động giám sát, phát hiện và phối hợp xác minh, xử lý các phát xạ có nguy cơ gây nhiễu có hại đến các hệ thống vô tuyến điện thuộc phạm vi quản lý.
Trong phối hợp tần số biên giới, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh, các cơ quan có liên quan có trách nhiệm tham gia, phối hợp bảo vệ đài, hệ thống vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh khi có nguy cơ bị nhiễu có hại.
	Các biện pháp cụ thể hóa nguyên tắc phòng ngừa bằng các yêu cầu quản lý, kỹ thuật và phối hợp kiểm soát tần số trước, trong và sau quá trình khai thác đài, thiết bị vô tuyến điện.
Nội dung về phối hợp tần số biên giới, phối hợp quốc tế và bảo vệ đài, hệ thống phục vụ quốc phòng, an ninh được bổ sung để xử lý các nguy cơ nhiễu phát sinh từ quá trình phối hợp quốc tế hoặc triển khai hệ thống mới.

	Luật Tần số vô tuyến điện: khoản 3 Điều 5 quy định trách nhiệm phối hợp của các bộ; Điều 10 yêu cầu quy hoạch tần số bảo đảm hài hòa nhu cầu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và sử dụng tần số hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích.
Điểm d khoản 2 Điều 11 quy định thẩm định sự phù hợp của quy hoạch, kế hoạch ngành có sử dụng tần số. Điều 45 quy định phối hợp đề xuất phân bổ tần số phục vụ quốc phòng, an ninh; khoản 1 Điều 46 quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong quản lý, cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nhiễu.
	Trách nhiệm của các bên
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thực hiện các nguyên tắc và biện pháp phòng ngừa nhiễu có hại quy định tại Chương này đối với đài, hệ thống vô tuyến điện thuộc phạm vi quản lý.
Trên cơ sở các băng tần được phân bổ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch tần số thuộc phạm vi quản lý của mình thì phải lấy ý kiến các Bộ còn lại trước khi ban hành.
Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong phối hợp tần số biên giới, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh để bảo vệ đài, hệ thống vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh đang khai thác hợp pháp.
	Quy định phân định trách nhiệm phòng ngừa nhiễu có hại của từng Bộ theo phạm vi quản lý đài, hệ thống vô tuyến điện của mình.
Nội dung yêu cầu lấy ý kiến khi xây dựng, điều chỉnh quy hoạch tần số thuộc phạm vi quản lý nhằm phòng ngừa xung đột tần số, bảo đảm hài hòa nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội với yêu cầu quốc phòng, an ninh và nghĩa vụ phối hợp quốc tế.

	Luật Tần số vô tuyến điện: Điều 37 quy định biện pháp hạn chế nhiễu; Điều 38 quy định nguyên tắc xử lý nhiễu, gồm ưu tiên phát xạ trong độ rộng băng tần cần thiết, ưu tiên nghiệp vụ chính, yêu cầu thay đổi tham số kỹ thuật, loại bỏ nhiễu, ngừng sử dụng thiết bị gây nhiễu trong trường hợp ảnh hưởng an toàn, tìm kiếm cứu nạn, quốc phòng, an ninh.
Điều 38 còn quy định trách nhiệm chịu chi phí, bồi thường và xử lý vi phạm; khoản 2 Điều 38 quy định trách nhiệm cung cấp thông tin về nhiễu. Thông tư liên tịch số 10/2013: Điều 4 quy định nguyên tắc phối hợp, yêu cầu chấm dứt nhiễu và thứ tự ưu tiên bảo vệ trong băng tần dùng chung, băng tần chưa quy định cho quốc phòng, an ninh.
	PHỐI HỢP XỬ LÝ NHIỄU CÓ HẠI
Nguyên tắc xử lý nhiễu có hại
Công tác phối hợp xử lý nhiễu có hại phải được thực hiện thống nhất, kịp thời, bảo đảm có hiệu quả; các bên cung cấp, trao đổi đầy đủ thông tin và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng đài vô tuyến điện không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ, sử dụng tần số không đúng quy định của pháp luật hiện hành phải áp dụng các biện pháp để chấm dứt nhiễu có hại.
Cơ quan đầu mối tổ chức xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện theo nguyên tắc quy định tại Điều 38 của Luật Tần số vô tuyến điện, đồng thời yêu cầu đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng đài vô tuyến điện gây nhiễu có hại phải thực hiện các biện pháp quy định tại Điều 37 của Luật Tần số vô tuyến điện để hạn chế nhiễu có hại.
Trong băng tần dùng chung hoặc trong băng tần chưa phân bổ, cơ quan đầu mối xử lý nhiễu có hại ưu tiên cho các đài quân sự, đài an ninh đã được Bộ Khoa học và Công nghệ chấp thuận và đài dân sự đã được cấp phép.

	Dự thảo cập nhật cách diễn đạt theo hướng rõ trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin giữa các bên.
Quy định thứ tự ưu tiên trong băng tần dùng chung hoặc băng tần chưa phân bổ theo hướng ưu tiên các đài, hệ thống vô tuyến điện hợp pháp nhằm tạo căn cứ xử lý tình huống phát sinh trong thực tế.

	Luật Tần số vô tuyến điện: Điều 39 quy định thủ tục xử lý nhiễu có hại: thông báo nhiễu cho cơ quan quản lý chuyên ngành; thực hiện theo hướng dẫn để xác định nguồn, nguyên nhân và biện pháp xử lý; cơ quan quản lý được đo trực tiếp, yêu cầu tạm dừng khai thác thiết bị khi cần thiết.
Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA: khoản 1 Điều 6 phân công cơ quan tiếp nhận thông báo nhiễu từ đài dân sự, đài quân sự, đài an ninh; Điều 7 phân công cơ quan chủ trì; Điều 8 quy định trình tự tiếp nhận, kiểm soát, xác định nguồn nhiễu, gửi đề nghị phối hợp và thông báo kết quả.
	Tiếp nhận thông báo nhiễu có hại, tổ chức kiểm soát, xác minh nguyên nhân gây nhiễu, nguồn gây nhiễu
Cơ quan đầu mối của Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận thông báo nhiễu từ tổ chức, cá nhân sử dụng đài dân sự hoặc tổ chức sử dụng đài vô tuyến điện sử dụng tần số để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được cấp phép theo điểm d khoản 4 Điều 18 Luật Tần số vô tuyến điện, tổ chức kiểm soát, xác minh nguyên nhân gây nhiễu, nguồn gây nhiễu.
Cơ quan đầu mối của Bộ Quốc phòng tiếp nhận thông báo nhiễu từ đơn vị quân đội sử dụng đài quân sự và chủ trì kiểm soát, xác minh nguyên nhân gây nhiễu, nguồn gây nhiễu có hại đến đài quân sự bị nhiễu.
Cơ quan đầu mối của Bộ Công an tiếp nhận thông báo nhiễu từ đơn vị công an sử dụng đài an ninh và chủ trì kiểm soát, xác minh nguyên nhân gây nhiễu, nguồn gây nhiễu có hại đến đài an ninh bị nhiễu.
Trường hợp chưa xác định được nguồn gây nhiễu, cơ quan đầu mối của Bộ có đài bị nhiễu chủ trì, phối hợp với các bên để kiểm soát, xác minh nguyên nhân gây nhiễu, nguồn gây nhiễu.
Cơ quan đầu mối của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm phối hợp kiểm soát, xác minh; cung cấp thông tin, tài liệu theo đề nghị để phục vụ việc xác định nguyên nhân gây nhiễu, nguồn gây nhiễu theo trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.
Cơ quan đầu mối gửi văn bản đề nghị phối hợp xử lý nhiễu có hại (theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Cơ chế này) tới cơ quan đầu mối có liên quan để xử lý nhiễu có hại trong trường hợp xác định đài vô tuyến điện gây nhiễu có hại thuộc phạm vi quản lý của Bộ khác.

	Dự thảo kế thừa trình tự tiếp nhận, kiểm soát, xác minh của Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA, đồng thời làm rõ cơ quan đầu mối chủ trì trong từng trường hợp đài dân sự, đài quân sự, đài an ninh bị nhiễu.
Việc bổ sung trường hợp tổ chức sử dụng đài vô tuyến điện để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được cấp phép theo điểm d khoản 4 Điều 18 Luật Tần số vô tuyến điện nhằm bao quát chủ thể mới phát sinh sau khi Luật được sửa đổi, bổ sung năm 2022.

	Luật Tần số vô tuyến điện: điểm c, d, đ khoản 1 Điều 38 cho phép yêu cầu tổ chức, cá nhân có đài/thiết bị gây nhiễu thay đổi tần số, công suất, ăng-ten, thời gian làm việc, áp dụng biện pháp kỹ thuật, loại bỏ nhiễu hoặc ngừng sử dụng thiết bị gây nhiễu trong trường hợp cần bảo vệ an toàn, tìm kiếm cứu nạn, quốc phòng, an ninh.
Điểm e, g khoản 1 Điều 38 và khoản 4 Điều 39 quy định trách nhiệm chịu chi phí, bồi thường, xử lý vi phạm và sửa chữa, cải thiện tính năng, dừng hoạt động thiết bị gây nhiễu theo yêu cầu. Thông tư liên tịch số 10/2013: khoản 5 Điều 6 quy định cơ quan đầu mối yêu cầu đơn vị thuộc phạm vi quản lý khắc phục nhiễu.
	Xử lý nguồn gây nhiễu có hại
Nguồn gây nhiễu có hại thuộc phạm vi quản lý của Bộ nào thì cơ quan đầu mối của Bộ đó chủ trì tổ chức xử lý nguồn gây nhiễu có hại theo quy định của pháp luật.
Cơ quan đầu mối chủ trì xử lý có trách nhiệm yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác đài, hệ thống vô tuyến điện gây nhiễu có hại thuộc phạm vi quản lý thực hiện các biện pháp sửa chữa, khắc phục, cải thiện tính năng, dừng hoạt động của đài vô tuyến điện gây nhiễu để khắc phục nhiễu có hại.
Việc xử lý đối với nguồn gây nhiễu có hại được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và pháp luật có liên quan.
Trường hợp cần thiết, cơ quan đầu mối chủ trì xử lý đề nghị cơ quan đầu mối của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp trong quá trình xử lý nguồn gây nhiễu có hại. 
Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày xử lý xong nguồn gây nhiễu có hại, cơ quan đầu mối chủ trì xử lý nguồn gây nhiễu thông báo kết quả cho cơ quan đầu mối đề nghị phối hợp xử lý nhiễu có hại nêu tại khoản 6 Điều 12 để phối hợp theo dõi.

	Quy định xác lập nguyên tắc nguồn gây nhiễu thuộc phạm vi quản lý của Bộ nào thì cơ quan đầu mối của Bộ đó chủ trì xử lý, bảo đảm phù hợp với thẩm quyền quản lý đài, hệ thống vô tuyến điện.
Nội dung này giúp phân định rõ trách nhiệm yêu cầu sửa chữa, cải thiện tính năng, dừng hoạt động đài gây nhiễu và thông báo kết quả sau khi xử lý xong, hạn chế tình trạng đùn đẩy hoặc kéo dài vụ việc.

	Luật Tần số vô tuyến điện: điểm b khoản 2 Điều 8 quy định hợp tác quốc tế về đăng ký, phối hợp tần số và quỹ đạo vệ tinh; Điều 43 quy định phối hợp quốc tế với quốc gia có chung biên giới, theo quy định của Liên minh Viễn thông quốc tế và trách nhiệm tham gia, xử lý nhiễu với hệ thống thông tin vô tuyến điện của các quốc gia.
Điều 44 quy định phối hợp trực tiếp với tổ chức nước ngoài khi được phép và kết quả phối hợp có hiệu lực khi được phê duyệt. Thông tư liên tịch số 10/2013: Điều 9 quy định trình tự xử lý trường hợp đài quân sự, đài an ninh bị nhiễu từ nước ngoài và trường hợp nước ngoài khiếu nại đài của Việt Nam gây nhiễu.
	Phối hợp xử lý nhiễu có hại liên quan đến đài vô tuyến điện của nước ngoài
Trường hợp đài, hệ thống vô tuyến điện chuyên dùng bị nhiễu có hại từ đài, hệ thống vô tuyến điện của quốc gia khác:
Cơ quan đầu mối của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an gửi đề nghị phối hợp xử lý nhiễu có hại đến Cục Tần số vô tuyến điện, kèm theo thông tin, tài liệu, dữ liệu kỹ thuật cần thiết về đài, hệ thống vô tuyến điện bị nhiễu, đặc điểm của nhiễu và thông tin về nguồn gây nhiễu (nếu có);
Cục Tần số vô tuyến điện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan đầu mối của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an kiểm tra, xác minh nguyên nhân, nguồn gây nhiễu và mức độ ảnh hưởng; 
Trường hợp có đủ căn cứ xác định đài, hệ thống vô tuyến điện của quốc gia khác gây nhiễu có hại, Cục Tần số vô tuyến điện đối chiếu với Thể lệ vô tuyến điện của Liên minh Viễn thông quốc tế, thỏa thuận phối hợp tần số song phương giữa Việt Nam và quốc gia liên quan (nếu có) và thực hiện thủ tục trao đổi, đề nghị phối hợp xử lý với cơ quan, tổ chức nước ngoài có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 Cục Tần số vô tuyến điện theo dõi việc xử lý, cung cấp, bổ sung thông tin cho cơ quan quản lý, tổ chức nước ngoài đang xử lý nhiễu có hại khi có yêu cầu; thông báo kết quả cho cơ quan đề nghị phối hợp.
Trường hợp cơ quan, tổ chức nước ngoài có thẩm quyền thông báo hoặc khiếu nại đài, hệ thống vô tuyến điện hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam gây nhiễu có hại:
 Cục Tần số vô tuyến điện tiếp nhận thông báo nhiễu và chủ trì kiểm tra, xác minh vụ việc;
Trường hợp cần thiết, Cục Tần số vô tuyến điện đề nghị cơ quan đầu mối thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp kiểm soát, xác định nguồn gây nhiễu, cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu kỹ thuật có liên quan;
Trường hợp xác định đài, hệ thống vô tuyến điện hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam gây nhiễu có hại, Cục Tần số vô tuyến điện chủ trì, phối hợp với cơ quan đầu mối của Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức xử lý theo thẩm quyền;
Sau khi kết thúc xử lý,  Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện thủ tục thông báo kết quả cho cơ quan, tổ chức nước ngoài có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam, Thể lệ vô tuyến điện của Liên minh Viễn thông quốc tế và thỏa thuận phối hợp tần số song phương giữa Việt Nam và quốc gia liên quan (nếu có).

	Dự thảo kế thừa trình tự xử lý nhiễu quốc tế tại Điều 9 Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA, đồng thời chỉnh lý theo hướng khái quát hơn, phù hợp với các tình huống đài chuyên dùng bị nhiễu từ nước ngoài hoặc đài của Việt Nam bị thông báo gây nhiễu cho nước ngoài.
Việc giao Cục Tần số vô tuyến điện chủ trì các thủ tục trao đổi, đề nghị phối hợp với cơ quan, tổ chức nước ngoài phù hợp với chức năng đầu mối quốc tế về tần số vô tuyến điện và quy định của Liên minh Viễn thông quốc tế.

	
	
	

	Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA: khoản 1 Điều 10 quy định thời gian tối đa xử lý nhiễu là 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị phối hợp; khoản 2 Điều 10 yêu cầu thông báo bằng văn bản nếu quá 20 ngày chưa xử lý xong.
Khoản 3 Điều 10 quy định nếu quá 40 ngày kể từ ngày yêu cầu áp dụng biện pháp mà nhiễu chưa được khắc phục thì tập hợp hồ sơ báo cáo Ủy ban Tần số vô tuyến điện chỉ đạo. Khoản 4 Điều 8 quy định thông báo kết quả xử lý trong không quá 03 ngày làm việc. Hiện hành chưa có mốc phản ứng ban đầu 24 giờ/ 72 giờ.
	Thời gian xử lý nhiễu có hại
Thời gian phản ứng trong trường hợp đài bị nhiễu có hại sử dụng tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn hoặc phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh là không quá 24 giờ. Các trường hợp khác là không quá 72 giờ.
Trường hợp quá 20 ngày mà chưa hoàn thành việc xử lý, cơ quan chủ trì xử lý phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đầu mối đề nghị phối hợp và cơ quan, tổ chức có liên quan; trong văn bản thông báo phải nêu rõ nguyên nhân, biện pháp đang thực hiện và thời gian dự kiến hoàn thành. 
Trường hợp quá 40 ngày kể từ ngày cơ quan đầu mối đã yêu cầu đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng đài vô tuyến điện gây nhiễu có hại thực hiện các biện pháp theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của Cơ chế này nhưng nhiễu có hại chưa được xử lý khắc phục, cơ quan đầu mối thực hiện xử lý nhiễu có hại tập hợp hồ sơ đề nghị Tiểu ban Phối hợp kiểm soát - Xử lý can nhiễu báo cáo Ủy ban Tần số vô tuyến điện chỉ đạo tổ chức phối hợp xử lý nhiễu có hại.
	Dự thảo kế thừa mốc 20 ngày và 40 ngày của Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA, đồng thời bổ sung mốc thời gian phản ứng ban đầu đối với các trường hợp cần ưu tiên như tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn, quốc phòng, an ninh.
Quy định thời gian phản ứng giúp tăng tính kịp thời, nhất là đối với các hệ thống vô tuyến điện trọng yếu, nhưng vẫn bảo đảm có cơ chế báo cáo, xử lý tiếp đối với vụ việc phức tạp kéo dài.

	Luật Tần số vô tuyến điện: Điều 11a quy định trường hợp đặc biệt được sử dụng tần số ngoài quy hoạch, gồm triển lãm, đo kiểm, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới, sự kiện quốc tế, hội nghị quốc tế; việc cấp phép thực hiện từng trường hợp kèm điều kiện sử dụng.
Khoản 7 Điều 17 quy định cấp phép cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài phải phù hợp với Luật, điều ước quốc tế và thông lệ quốc tế. Điểm b khoản 4 Điều 18 cho phép cấp phép trực tiếp đối với trường hợp đặc biệt tại Điều 11a. Nghị định số 63/2023/NĐ-CP có quy định về hồ sơ, trình tự cấp phép đối với một số đài của cơ quan/đoàn khách nước ngoài.
	PHỐI HỢP KIỂM SOÁT, XỬ LÝ NHIỄU CÓ HẠI PHỤC VỤ SỰ KIỆN CỦA ĐẤT NƯỚC
Nguyên tắc phối hợp kiểm soát, xử lý nhiễu có hại phục vụ sự kiện của đất nước
Việc phối hợp kiểm soát, xử lý nhiễu có hại phục vụ sự kiện của đất nước phải được thực hiện theo kế hoạch, thống nhất đầu mối, xử lý kịp thời, hiệu quả.
Công tác kiểm soát, xử lý nhiễu có hại phục vụ sự kiện của đất nước được thực hiện từ giai đoạn chuẩn bị, trong thời gian diễn ra sự kiện và khi kết thúc sự kiện.
Tần số, mạng đài, hệ thống vô tuyến điện phục vụ chỉ đạo, điều hành, an ninh, an toàn, cứu nạn, cứu hộ, phát thanh, truyền hình và hoạt động trọng yếu của sự kiện của đất nước được ưu tiên bảo đảm khỏi nhiễu có hại theo kế hoạch đã ban hành. 
Công tác phối hợp tại các sự kiện được thực hiện theo cơ chế chỉ huy tập trung tại hiện trường thông qua Tổ công tác liên ngành; thông tin về nhiễu phải được xử lý ngay thông qua đầu mối phối hợp tại hiện trường.


	Đây là nội dung bổ sung mới so với Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn bảo đảm an toàn thông tin vô tuyến điện tại các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội, thể thao quan trọng.
Quy định nguyên tắc phối hợp theo kế hoạch, thống nhất đầu mối, xử lý kịp thời và ưu tiên bảo vệ các tần số phục vụ chỉ đạo, điều hành, an ninh, an toàn của sự kiện.

	Luật Tần số vô tuyến điện: điểm d, đ khoản 2 Điều 5 quy định nhiệm vụ phối hợp tần số, quỹ đạo vệ tinh quốc tế, kiểm tra, kiểm soát tần số và xử lý nhiễu có hại; Điều 39 quy định quyền đo trực tiếp, yêu cầu tạm dừng khai thác thiết bị và trách nhiệm phối hợp trong khu vực nhiễu.
Điều 11a Luật Tần số vô tuyến điện và Nghị định số 63/2023/NĐ-CP là căn cứ liên quan đến sử dụng tần số trong trường hợp đặc biệt, sự kiện quốc tế, hội nghị quốc tế, đoàn khách nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài và phóng viên nước ngoài. Hiện hành chưa có quy định riêng về kế hoạch kiểm soát, phòng ngừa, xử lý nhiễu phục vụ sự kiện của đất nước.
	Phối hợp kiểm soát, phòng ngừa và xử lý nhiễu có hại tại các sự kiện của đất nước
Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm soát, phòng ngừa và xử lý nhiễu có hại tại các sự kiện của đất nước.
Trước khi sự kiện diễn ra, Cơ quan đầu mối của Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì lập danh mục tần số, đài và thiết bị vô tuyến điện cần ưu tiên bảo vệ khỏi nhiễu có hại; chia sẻ danh mục này với cơ quan đầu mối của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để phối hợp thực hiện. 
Trong thời gian diễn ra sự kiện, Cơ quan đầu mối của Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với cơ quan đầu mối của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai kiểm soát tần số liên ngành, sử dụng các phương tiện, hệ thống kỹ thuật để giám sát, phát hiện, xác định và xử lý kịp thời các thiết bị, phát xạ bất hợp pháp và nguồn gây nhiễu có hại. 
Việc xử lý nhiễu có hại tại các sự kiện của đất nước được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên bảo vệ đối với các tần số, đài và thiết bị vô tuyến điện quy định tại khoản 2 Điều này. 
Trong trường hợp cần thiết, lực lượng có thẩm quyền tại hiện trường thực hiện hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện biện pháp tạm dừng, đình chỉ hoạt động của thiết bị gây nhiễu có hại ngay lập tức để bảo vệ các tần số phục vụ chỉ đạo, điều hành, an ninh, an toàn tại sự kiện.
Việc phối hợp kiểm soát, xử lý nhiễu có hại tại các sự kiện của đất nước được thực hiện trực tiếp thông qua đại diện của cơ quan đầu mối của các Bộ.
	Quy định cụ thể trách nhiệm chủ trì của Bộ Khoa học và Công nghệ và trách nhiệm phối hợp của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm soát, phòng ngừa và xử lý nhiễu tại sự kiện.
Nội dung về lập danh mục tần số, đài, thiết bị cần ưu tiên bảo vệ; triển khai kiểm soát tần số liên ngành; xử lý nhanh thiết bị, phát xạ bất hợp pháp và nguồn gây nhiễu tại hiện trường nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các sự kiện có yêu cầu bảo đảm thông tin vô tuyến điện ở mức cao.

	Luật Tần số vô tuyến điện: khoản 2 Điều 5 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về văn bản, quy hoạch, phối hợp quốc tế, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nhiễu; khoản 3 Điều 5 quy định trách nhiệm phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ.
Khoản 1 Điều 46 quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong quản lý, cấp phép, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nhiễu và chỉ định cơ quan chuyên trách. Thông tư liên tịch số 10/2013: Điều 12 quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra và thông báo tình hình, kết quả thực hiện.
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Cơ chế này.
Cơ quan đầu mối của các Bộ có trách nhiệm tham mưu tổ chức thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện Cơ chế này. 
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết và chấp hành yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thực hiện Cơ chế này.


	Quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm Cơ chế sau khi được ban hành có đầu mối tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện.
Nội dung này kế thừa Điều 12 Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA và cập nhật theo phạm vi mới của dự thảo là cả phòng ngừa, phối hợp kiểm soát và xử lý nhiễu có hại.

	Pháp luật hiện hành chưa có điều khoản riêng về kinh phí thực hiện cơ chế phối hợp phòng ngừa, kiểm soát và xử lý nhiễu có hại giữa các đài phục vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
Việc bố trí, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ của cơ quan nhà nước được thực hiện theo pháp luật về ngân sách nhà nước, chế độ quản lý tài chính hiện hành và dự toán chi thường xuyên hằng năm được cấp có thẩm quyền giao. Thông tư liên tịch số 10/2013 không quy định riêng về kinh phí.
	Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện Cơ chế này được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm đã được giao của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Cơ chế này được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.

	Quy định về kinh phí nhằm xác định nguồn bảo đảm thực hiện Cơ chế, tránh phát sinh yêu cầu bố trí kinh phí riêng ngoài dự toán ngân sách hằng năm đã được cấp có thẩm quyền giao.
Nội dung này phù hợp với nguyên tắc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo pháp luật về ngân sách nhà nước, đồng thời bảo đảm tính khả thi khi triển khai nhiệm vụ phối hợp giữa các Bộ và cơ quan, tổ chức có liên quan.

	Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA: khoản 2 Điều 12 quy định khi có vướng mắc trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để phối hợp hướng dẫn, giải quyết kịp thời.
Luật Tần số vô tuyến điện: khoản 3 Điều 5 là căn cứ chung về phối hợp quản lý nhà nước giữa các bộ; khoản 2 Điều 46 là căn cứ thiết lập cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về tần số, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
	Xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện
Trong quá trình thực hiện Cơ chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về cơ quan đầu mối của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an để phối hợp xem xét, xử lý. 
Trường hợp vượt thẩm quyền hoặc có nội dung cần thống nhất giữa các Bộ, cơ quan đầu mối tổng hợp, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để phối hợp giải quyết; trường hợp cần thiết thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

	Dự thảo kế thừa cơ chế phản ánh, xử lý vướng mắc của Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA, đồng thời cập nhật theo đầu mối hiện nay và bổ sung hướng xử lý đối với nội dung vượt thẩm quyền.
Quy định giúp bảo đảm các khó khăn phát sinh được tổng hợp, xử lý kịp thời ở cấp Bộ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

	Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA: điểm a khoản 2 Điều 8 quy định gửi văn bản đề nghị phối hợp xử lý nhiễu theo Phụ lục I; điểm b khoản 3 Điều 8 quy định thông báo kết quả kiểm soát, xác minh theo Phụ lục II; khoản 4 Điều 8 quy định thông báo kết quả xử lý nhiễu bằng văn bản.
Điều 9 Thông tư liên tịch số 10/2013 sử dụng mẫu đề nghị phối hợp tại Phụ lục I đối với trường hợp đài quân sự, đài an ninh bị nhiễu từ đài vô tuyến điện của quốc gia khác. Dự thảo kế thừa biểu mẫu và chỉnh lý theo cơ quan đầu mối, phạm vi phối hợp hiện nay.
	Phụ lục I
MẪU ĐỀ NGHỊ PHỐI HỢP XỬ LÝ NHIỄU CÓ HẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /2026/QĐ-TTg ngày    tháng   năm của Thủ tướng Chính phủ)
ĐỀ NGHỊ PHỐI HỢP XỬ LÝ NHIỄU CÓ HẠI
	
Phụ lục I của dự thảo kế thừa biểu mẫu đã được thực hiện trong Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA, đồng thời chỉnh lý theo tên cơ quan đầu mối, phạm vi phối hợp và yêu cầu thông tin kỹ thuật hiện nay.
Việc ban hành biểu mẫu kèm theo giúp thống nhất hồ sơ đề nghị phối hợp, rút ngắn thời gian trao đổi thông tin và thuận lợi cho việc theo dõi kết quả xử lý nhiễu có hại.



